
CK Buổi 2 Tổng Ghi chú CK Buổi 2 Tổng Ghi chú

Toán 3 2 5 3 2 5

Ngữ văn 3 1 4 3 1 4

Tiếng Anh 3 1 4 3 1 4

Thể dục 2 2 2 2

GDQP 1 1 1 1

TN-HN 3 3 3 3

GD Địa phương 1 1 1 1

Vật lí 3 1 4 1 tiết chuyên đề học tập

Hóa học 3 1 4 1 tiết chuyên đề học tập

Sinh học 3 1 4 1 tiết chuyên đề học tập

Lịch sử 1.5 1.5 HKI - 1 tiết; HKII - 2 tiết 2.5 1 3.5 1 tiết chuyên đề học tập; HKI-1; HKII-2

Địa lý 3 1 4 1 tiết chuyên đề học tập

GDKT&PL 3 1 4 1 tiết chuyên đề học tập

Tin học

Công nghệ

AVNN 2 2 2 2

TỔNG 28.5 9 37.5 28.5 9 37.5

HKI :37 tiết (sáng 5, chiều 3; nghỉ chiều Thứ 4); Lớp TCTA: 2 tiết TCTA, Tổng 39 (sáng 5, chiều 3; Thứ 2,6 - chiều 4 tiết; nghỉ chiều Thứ 4); 

HKII: 38 (tăng 1 tiết Lịch sử) chuyển 1 tiết TN-HN dạy tập trung vào chiều thứ 4 
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Môn
 Lớp 10 - KHTN Lớp 10 - KHXH
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